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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN  

TỔ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 

 

 

TUẦN 28 

 

(Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 29/3/2025) 

 

TIẾT 82, TIẾT 83, Tiết 84 

 

BÀI 18: CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KÌ X  
(6 tiết) 

A. LÝ THUYẾT (3 tiết tiếp theo) 

IV. KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN (NĂM 713 – 722) 

1. Nguyên nhân:Nhà Đường cai trị hà khắc, thuế khóa, lao dịch nặng nề. 

2. Diễn biến và kết quả: 

- Năm 713, khởi nghĩa bùng nổ. 

- Từ Hoan Châu, khởi nghĩa lan rộng ra khắp các châu, huyện. Nhân dân khắp nơi hưởng ứng. 

- Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) để xây thành Vạn An. Ông xưng đế (Mai Hắc 

Đế). 

- Nghĩa quân tấn công Tống Bình, viên quan đô hộ phải chạy về nước. 

- Năm 722, nhà Đường đem 10 vạn quân sang đàn áp. Khởi nghĩa bị dập tắt. 

3. Ý nghĩa: 

- Khởi nghĩa đã giành và giữ chính quyền độc lập trong gần 10 năm (713 – 722). 

- Là một cuộc khởi nghĩa lớn, đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường chống Bắc thuộc, 

giành lại quyền tự chủ của nhân dân ta. 

 

V. KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG 

1. Nguyên nhân: Chống lại ách cai trị của nhà Đường. 

2. Diễn biến và kết quả: 

 - Cuối thế kỉ VIII, Phùng Hưng nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm, được nhân dân hưởng ứng. 

- Phùng Hưng chiếm được thành Tống Bình, tổ chức việc cai trị. 

- Phùng Hưng mất, Phùng An lên thay. 

- Sau đó, nhà Đường đem quân đàn áp. Khởi nghĩa thất bại. 

3. Ý nghĩa: thể hiện ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc 
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B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG  

Câu 1: Tác giả của câu nói dưới đây là ai? 

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển khơi, đánh đuổi quân 

Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”. 

A. Trưng Trắc.             

B. Trưng Nhị.         

C. Triệu Thị Trinh.                   

D. Lê Chân. 

 

Câu 2: Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì? 

A. Đại Cồ Việt.           

B. Đại Việt.              

C. Đại Ngu.                       

D. Vạn Xuân.       

             

Câu 3:  Lý Bí phất cờ khởi nghĩa vào mùa xuân năm? 

A. 542.                       B. 543.                    C. 544.                               D. 545. 

 

Câu 4: Sau khi được suy tôn làm vua, Trưng Trắc đã chọn địa phương nào làm kinh đô? 

A. Mê Linh.                

B. Đại La.                

C. Thăng Long.                  

D. Cổ Loa.  

 

Câu 5: Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trực tiếp cai quản các huyện của chính quyền 

đô hộ phương Bắc là? 

A. người Việt.                                                 

B. người Hán. 

C. tù trưởng địa phương.                                

D. quý tộc người Việt. 

 

Câu 6: Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân? 

A. Lương.                  B. Ngô.                    C. Hán.                           D. Đường. 

 

Câu 7: Lý Bí tập hợp nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân? 

A. Lương.                 B. Ngô.                     C. Hán.                          D. Đường. 

 

 

Câu 8: Sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí đã có hành động gì? 

A. Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. 

B. Dời kinh đô từ Cổ Loa về vùng cửa sông Bạch Đằng. 

C. Trao quyền chỉ huy khởi nghĩa cho Triệu Quang Phục. 

D. Xưng vương, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Cổ Loa. 
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Câu 9: Nhân dân Việt Nam lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì? 

A. Tinh thần đoàn kết và yêu nước của người Việt Nam. 

B. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng. 

C. Sự phát triển của tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của người Việt. 

D. Thể hiện vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc. 

 

Câu 10: Nguyên nhân chính nào dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 542? 

A. Nhân dân sợ trước chính sách cai trị của nhà Hán.                   

B. Nhà Ngô vơ vét, bóc lột người Việt một cách tàn bạo.  

C. Nhân dân oán hận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương. 

D. Chính quyền phương Bắc hoàn thành đồng hóa người Việt. 

 

Câu 11: Năm 713, Mai Thúc Loan lại kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa, vì? 

A. nhà Đường bắt người Việt tiến cống quả vải. 

B. nhà Đường đã suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ. 

C. chính sách cai trị hà khắc và thuế khóa nặng nề của nhà Đường. 

D. ách cai trị của nhà Ngô khiến nhân dân Việt Nam bần cùng, khổ cực. 

 

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bùng nổ (năm 248) xuất phát từ nguyên nhân sâu 

xa nào? 

A. Ách cai trị hà khắc, tàn bạo của nhà Đường. 

B. Triệu Thị Trinh là người có sức khỏe, có mưu lớn. 

C. Mâu thuẫn dân tộc giữa người Việt với chính quyền đô hộ. 

D. Mâu thuẫn sâu sắc giữa nông dân Việt Nam với địa chủ người Hán. 

 

Câu 13: Nguyên nhân chung dẫn đến sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và 

Phùng Hưng là gì? 

A. Ách cai trị hà khắc, tàn bạo của nhà Đường. 

B. Nhà Đường bắt người Việt cống nạp quả vải. 

C. Nhà Đường suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ. 

D. Nhà Lương nới lỏng chính sách cai trị ở Việt Nam. 

 

Câu 14: Nhận xét nào không phản ảnh đúng về cuộc đấu tranh của người Việt do Lý Bí 

lãnh đạo? 

A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến. 

B. Đánh đổ chính quyền đô hộ, lập ra nhà nước của người Việt. 

C. Nhà Đường buộc phải công nhận nền độc lập của Việt Nam. 

D. Để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về cách đánh du kích… 
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C. DẶN DÒ: 

- Học thuộc lòng nội dung bài 18 

- Xem trước Bài 17: Sông và hồ, Bài 18: Biển và đại dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


